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Số: 24/2014/TTLT-BYT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014 

  
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch  
số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009  

của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 
 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước; 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 
Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14 
tháng 8 năm 2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 
(sau đây viết tắt là Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 09/2009/ 
TTLT-BYT-BTC 

1. Sửa đổi, bổ sung các Khoản 10, 11 và Khoản 13 Điều 1 như sau: 
“10. Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở 

về trước theo Khoản 6 Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong theo Quyết định số 170/2008/ 
QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo 
hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng 
chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn 
thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 
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11. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào 
sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc là các đối tượng 
được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bao gồm: 

a) Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia 
kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và 
Nhà nước và Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; 

b) Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng 
chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, 
xuất ngũ về địa phương; 

c) Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng 
Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ 
cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa 
phương và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; 

d) Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ 
quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 
đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. 

13. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng quy định tại 
Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy 
định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 
06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và Nghị định số 28/2012/ 
NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật người khuyết tật”. 

2. Sửa đổi Điểm a Khoản 2 và bổ sung Khoản 6 Điều 8 như sau: 
“2… 
a) Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí vận chuyển, cả chiều đi và về cho cơ 

sở y tế chuyển người bệnh theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính theo khoảng cách 
địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Nếu có nhiều hơn một người 
bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ 
được tính như đối với vận chuyển một người bệnh. Cơ sở y tế tiếp nhận người 
bệnh ký xác nhận trên phiếu điều xe của cơ sở y tế chuyển người bệnh đi; trường 
hợp ngoài giờ hành chính thì phải có chữ ký của bác sỹ thường trực của Khoa 
khám bệnh hoặc Khoa cấp cứu của cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh”. 
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6. Thanh toán bảo hiểm y tế trong một số trường hợp: 
a) Đối với các dịch vụ kỹ thuật do cán bộ y tế của cơ sở khám, chữa bệnh 

tuyến trên thực hiện tại chỗ theo chương trình chỉ đạo tuyến, các đề án hỗ trợ, nâng 
cao năng lực chuyên môn cho tuyến dưới: 

- Trường hợp dịch vụ đã có trong danh mục kỹ thuật theo quy định về phân 
tuyến chuyên môn kỹ thuật được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì quỹ bảo hiểm y 
tế thanh toán theo mức giá của dịch vụ kỹ thuật đã được phê duyệt; 

- Trường hợp dịch vụ chưa có trong danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và giá dịch vụ y tế thì quỹ 
bảo hiểm y tế tạm thời thanh toán theo giá dịch vụ y tế của cơ sở chuyển giao kỹ 
thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp nhận 
chuyển giao kỹ thuật có trách nhiệm thông báo với Bảo hiểm xã hội tỉnh về các 
dịch vụ kỹ thuật được thực hiện theo chương trình, đề án, đồng thời trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt danh mục kỹ thuật và giá dịch vụ y tế để làm cơ sở thanh 
toán bảo hiểm y tế. 

b) Đối với dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn: 
Mức thanh toán bảo hiểm y tế đối với mỗi người bệnh được tính theo mức 

hưởng của nhóm đối tượng theo quy định. Tổng chi phí để xác định mức thanh 
toán bảo hiểm y tế cho mỗi người bệnh bao gồm chi phí thực hiện dịch vụ kỹ thuật 
theo mức giá của dịch vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi phí vật tư y 
tế cần thiết để thực hiện dịch vụ có trong danh mục vật tư y tế thuộc phạm vi thanh 
toán của quỹ bảo hiểm y tế do Bộ Y tế ban hành nhưng chưa được tính vào giá của 
dịch vụ kỹ thuật đó. 

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 11 như sau: 
“3. Giao Sở Y tế, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương quy định Trạm y tế 

xã, phường, thị trấn, Y tế cơ quan, trường học đóng trên địa bàn có đủ điều kiện về 
nhân lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, 
đồng thời quy định phạm vi chuyên môn, danh mục thuốc, danh mục kỹ thuật được 
thực hiện tại các Trạm y tế. 

Đối với khu vực biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, đặc biệt khó khăn: căn cứ danh sách cơ sở quân y có đủ điều kiện về nhân 
lực, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quân y - Bộ Quốc 
phòng cung cấp, Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn việc 
ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với cơ sở quân y để phục vụ 
người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế trong địa bàn”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 15 như sau: 
“3. Theo dõi, điều chỉnh quỹ định suất: 
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Khi có sự thay đổi về suất phí, nhóm đối tượng và số thẻ theo nhóm đối tượng 
đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm 
thông báo cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh số thẻ bảo hiểm y tế theo các nhóm đối 
tượng và tổng quỹ định suất được sử dụng. Trường hợp chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh tăng thêm do thay đổi về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng các 
dịch vụ y tế mới hoặc do thay đổi chức năng, nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh thì hai bên thống nhất xác định lại suất phí và điều chỉnh quỹ định suất cho 
phù hợp. 

4... 
b) Trường hợp quỹ định suất có kết dư thì cơ sở y tế được hạch toán vào nguồn 

thu của đơn vị sự nghiệp. Nếu quỹ định suất bao gồm cả chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh tại tuyến xã thì đơn vị được giao ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh tại các 
Trạm y tế tuyến xã có trách nhiệm trích một phần kết dư cho các Trạm y tế tuyến 
xã theo số thẻ đăng ký tại từng Trạm y tế. Số kết dư được để lại tối đa không 
quá 20% quỹ định suất; phần còn lại chuyển vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh chung 
của tỉnh để quản lý, sử dụng.” 

5. Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 như sau: 
“1. Cấp thẻ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế với một số đối tượng: 
a) Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp 

mới, cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế. Thẻ bảo hiểm y tế có thời hạn sử dụng tối 
thiểu là một năm. Trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động dưới một năm 
và người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế 
do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định; 

b) Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, hàng tháng, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị 
trấn có trách nhiệm lập danh sách số trẻ sinh trong tháng trên địa bàn và chuyển 
cho Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế; 

c) Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật về hiến, 
lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác: 

- Cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm ghi rõ bộ phận cơ thể 
đã hiến trên giấy ra viện cấp cho người đã hiến bộ phận cơ thể. 

- Người đã hiến bộ phận cơ thể hoặc thân nhân mang theo giấy ra viện đến Bảo 
hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú để được cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu. Thời hạn 
sử dụng thẻ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định. 

- Thời điểm thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng và đóng bảo hiểm y tế tính từ 
ngày 01 của tháng liền kề tiếp theo tháng ghi trên giấy ra viện. 

- Căn cứ đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế lần đầu, Bảo hiểm xã hội 
tỉnh có trách nhiệm quản lý danh sách đối tượng để bảo đảm việc cấp thẻ những 
lần tiếp theo được liên tục, kịp thời. 
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d) Đối với trường hợp công chức, viên chức đang trong thời gian bị tạm giữ, 
tạm giam hoặc tạm đình chỉ công tác để xem xét, xử lý kỷ luật vẫn được hưởng 50% 
mức lương hiện hưởng theo ngạch bậc và được truy lĩnh 50% còn lại của mức 
lương hiện hưởng nếu không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan sai theo 
quy định tại Điều 24 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 và 
Điều 23 Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ 
thì vẫn phải đóng bảo hiểm y tế theo mức tiền lương thực tế bằng 50% mức lương 
hiện hưởng theo ngạch bậc. Trường hợp không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận 
là oan sai được truy lĩnh số tiền lương còn lại thì cơ quan Bảo hiểm xã hội thực 
hiện truy thu số tiền đóng bảo hiểm y tế theo số tiền lương được truy lĩnh trong 
thời gian bị tạm giữ, tạm giam hay tạm đình chỉ công tác”. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về 

Bộ Y tế và Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết/. 
  

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
Trương Chí Trung 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
THỨ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Thị Xuyên 

 
 


